
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 2 Ngõ 172/46/20 Âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

09/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU THIÊN MÃ

0108506747

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết: Bán buôn xe máy và linh kiện phụ tùng thay thế;

4541

2. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Sản xuất ôtô, xe máy và linh kiện phụ tùng thay thế; 
Lắp ráp ôtô, xe máy; 

2910

3. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì xe máy;

4542

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá

4610

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị ngành công nghiệp, xây 
dựng, giao thông, thuỷ lợi; Bán buôn vật tư, thiết bị, máy móc 
phục vụ ngành chế biến cao su;

4659

6. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn xe đạp và linh kiện phụ tùng thay thế;

4773

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu hàng hoá Công ty kinh doanh; (Đối 
với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

8299

8. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

9. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU 
THIÊN MÃ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN MA RUBBER ONE MEMBER 
LIMITED LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 024 85875118
Email:

Fax:
Website:
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10. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính) Cho thuê máy móc, thiết bị và 
đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu Cho thuê máy 
móc, thiết bị ngành công nghiệp, giao thông, thủy lợi;

7730

11. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ôtô và linh kiện phụ tùng thay thế;

4511

12. Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật
Chi tiết: Sản xuất xe đạp và linh kiện phụ tùng thay thế;

3092

13. Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm săm, lốt, băng tải cao su kỹ 
thuật và các sản phẩm từ cao su

2211(Chính)

14. Sản xuất sợi
(không hoạt động tại trụ sở)

1311

15. Sản xuất vải dệt thoi
(không hoạt động tại trụ sở)

1312

16. Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị ngành xây dựng (không 
hoạt động tại trụ sở)

2824

17. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1391

18. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp) (trừ hóa chất bảo vệ thực vật, hóa chất y tế) (không 
tàng trữ hóa chát nguy hiểm trong khu dân cư) 
Bán buôn các sản phẩm săm, lốp, băng tải cao su kỹ thuật và 
các sản phẩm từ cao su

4669

20. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
(không hoạt động tại trụ sở)

1621

21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ quặng uranium và thorium)

4662

22. Sản xuất sắt, thép, gang
(không hoạt động tại trụ sở)

2410

23. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy móc thiết bị ngành công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi; (không hoạt động tại trụ sở)

2829

24. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành, bảo trì ôtô;

4520

25.  Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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5.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011162409

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ
22/01/1967 Kinh Việt Nam

12/12/2013 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011162409
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 28 Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 28 Hàng Cá, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ

22/01/1967 Kinh Việt Nam

12/12/2013 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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